
MSSV HỌ VÀ TÊN N.SINH LỚP LÍ DO GHI CHÚ

171326743 Bùi Hoàng An 08/04/1993 D20KKT Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171575464 Trương Tường Ân 05/07/1993 D20QTC Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171325857 Vũ Hồng Anh 20/08/1993 D20KDN4 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171576571 Lê Nguyễn Trâm Anh 10/09/1993 D20PSU_QNH3Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171575468 Mai Đình Quế Anh 25/01/1992 D20VBC1 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171575467 Trương Hồng Phương Anh 19/12/1993 D20QTC Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171216215 Võ Văn Biên 24/12/1993 D20XDC2 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171576573 Nguyễn Thanh Bình 15/12/1993 D20PSU_QNH3Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171325872 Nguyễn Thị Giang Châu 03/01/1992 D20KDN3 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171325875 Phạm Quang Chức 31/12/1993 D20KKT3 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171325877 Võ Thị Nhật Công 01/03/1993 D20KKT5 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171138778 Nguyễn Quang Cường 22/12/1993 D20TMT1 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171325883 Nguyễn Đức Đạt 28/10/1993 D20KKT3 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171575482 Nguyễn Văn Đạt 19/04/1993 D20QTC1 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 2532 ngày 04/09/2014

171216234 Ngô Tiến Đạt 09/10/1993 D20XDD Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171216235 Phan Công Đạt 10/01/1993 D20XDD Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171576576 Giáp Thị Thanh Diệu 10/06/1993 D20PSU_QNH3Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171216240 Cao Văn Đức 15/07/1992 D20XDC Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171326751 Huỳnh Nguyễn Phương Dung 11/02/1993 D20KKT1 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171576580 Đỗ Thị Kim Dung 05/02/1993 D20PSU_QTHCó chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171216247 Trần Minh Dương 11/09/1993 D20XDC Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171325912 Phạm Như Hải 11/09/1992 D20KKT2 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

1810223788 Trần Thị Thu Hà 07/09/1994 D20QNH Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 274 ngày 23/01/2014

171325916 Phạm Ngọc Hân 18/06/1993 D20VQH Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171325920 Phạm Thị Lệ Hằng 02/02/1992 D20KDN Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171216252 Nguyễn Đức Hạnh 11/08/1993 D20VHD Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171576585 Nguyễn Thị Hậu 01/07/1993 D20PSU_QCD3Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171216254 Lê Hiền 04/10/1992 D20XDC Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171575520 Trần Thị Thanh Hoài 01/12/1993 D20PSU_KKT2Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171135782 Nguyễn Thị Kim Hoàng 30/01/1993 D20TPM Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171216258 Nguyễn Thái Hoàng 24/03/1993 D20XDD Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171325952 Phạm Thị Lan Huệ 08/07/1993 D20VHD2 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171326758 Nguyễn Thị Lệ Hướng 13/09/1992 D20VBC1 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171135784 Võ Đăng Huy 11/05/1993 D20TPM Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171216273 Nguyễn Văn Quốc Huy 16/05/1993 D20XDD Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171446685 Nguyễn Thị Ái Huyền 10/12/1993 D20PSU_QNH3Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171575543 Nguyễn Thị Diệu Khánh 21/12/1993 D20QTC2 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171325973 Nguyễn Thị Lan 05/04/1992 D20VHD2 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171576593 Nguyễn Thị Quỳnh Lan 09/09/1993 D20PSU_QNH3Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171325992 Đinh Hoàng Diệu Linh 04/12/1993 D20KDN Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171326761 Nguyễn Thị Yến Linh 12/08/1993 D20KDN2 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171576595 Nguyễn Khánh Linh 01/06/1993 D20PSU_QNHCó chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171575560 Trần Thị Khánh Linh 13/07/1993 D20QTC2 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013



171216282 Trần Hữu Lĩnh 26/01/1993 D20XDC Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171578864 Nguyễn Hoàng Long 14/11/1992 D20PSU_QNH3Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171575567 Nguyễn Dư Long 13/08/1993 D20QTC Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171575569 Đặng Văn Lực 19/06/1993 D20VQH2 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171326002 Nguyễn Thị Khánh Ly 05/06/1993 D20KKT2 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171576598 Hồ Thị Trúc Ly 24/10/1993 D20PSU_QNH3Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171576602 Nguyễn Thị Bình Minh 10/11/1993 D20VHD2 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171576604 Nguyễn Thị Kim My 08/07/1993 D20PSU_QNH3Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171326018 Trần Thị Hằng Nga 03/02/1993 D20KKT3 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171326019 Phạm Thị Thanh Ngà 28/05/1993 D20KKT Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171135800 Dương Ý Nguyện 05/01/1992 D20TPM4 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171326039 Dương Thị Thanh Nhàn 18/09/1993 D20KDN Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171576612 Phạm Thị Thanh Nhàn 12/03/1993 D20PSU_QNH3Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171576613 Phan Thành Nhân 08/06/1993 D20PSU_QNH3Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171326042 Võ Thị Ái Nhi 18/09/1993 D20KKT3 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171576616 Trần Quỳnh Nhi 18/12/1993 D20PSU_QNH3Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171576619 Văn Lê Ngọc Nhi 18/09/1993 D20PSU_QNH3Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171326052 Trần Thị Như 02/09/1993 D20KKT4 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171328817 Nguyễn Thị Mỹ Nhung 05/11/1993 D20PSU_QNHCó chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171576622 Trần Thị Hồng Nhung 04/04/1993 D20VQH3 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171326065 Lê Hoàng Phong 28/03/1993 D20KKT3 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171216309 Nguyễn Hồng Phong 20/08/1993 D20XDD Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171218838 Nguyễn Thọ Phú 12/09/1993 D20XDC Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171326068 Nguyễn Ngọc Minh Phương 04/06/1993 D20VQH3 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171328805 Nguyễn Thị Thu Phương 16/01/1992 D20KDN3 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171576627 Huỳnh Lương Thiên Phương 25/01/1992 D20PSU_QNHCó chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171575629 Nguyễn Thị Lan Phương 22/02/1993 D20VQH3 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171576629 Huỳnh Văn Thành Quang 04/01/1991 D20PSU_QNH3Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171575637 Trần Thanh Quang 01/01/1993 D20VQH3 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171216318 Phạm Phú Quang 14/04/1993 D20XDD Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171216322 Nguyễn Mạnh Quốc 05/04/1992 D20XDC Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171216324 Lê Thái Quý 14/10/1993 D20VQH3 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171575649 Phạm Thị Thanh Tâm 02/07/1993 D20VQH3 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171216334 Nguyễn Văn Tấn 24/07/1992 D20XDD Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171216335 Ngô Đình Tăng 20/10/1993 D20XDC Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171326099 Tạ Thị Hồng Thắm 24/08/1993 D20KKT Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

161215178 Đinh Thị Hồng Thắng 10/07/1992 D20VQH3 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 933 ngày 14/05/2013

171576640 Nguyễn Thái Thu Thảo 15/11/1993 D20PSU_QNHCó chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171575666 Nguyễn Thanh Thảo 07/12/1993 D20PSU_QNHCó chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171575669 Lê Thị Thảo 02/11/1992 D20QNH Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171578769 Trang Thị Thu Thảo 04/08/1993 D20QCD8 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171326117 Lữ Học Phương Thảo 15/11/1993 D20VQH3 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171576641 Nguyễn Thị Thiệp 26/11/1993 D20PSU_QCD3Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171445152 Phạm Thị Thống 15/04/1993 D20QTH1 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171576644 Bùi Thị Anh Thư 01/06/1993 D20PSU_QCD3Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013



171135823 Trần Thị Bích Thuận 29/01/1993 D20TPM Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171575688 Nguyễn Thị Ngọc Thuý 06/09/1993 D20VQH Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171575690 Phạm Thị Ngọc Thúy 26/11/1993 D20QTC Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171575695 Nguyễn Thị Ngọc Tiên 12/09/1992 D20PSU_QNHCó chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171216358 Lê Vĩnh Toàn 09/09/1993 D20XDD Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171576650 Phan Lâm Bích Trâm 29/03/1993 D20PSU_QNH3Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171575707 Trương Ngọc Trâm 01/01/1992 D20QTC1 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171326170 Võ Thị Thúy Trang 01/02/1993 D20KKT Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171326160 Nguyễn Thị Huyền Trang 08/03/1993 D20KKT Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171576651 Hồ Thị Diễm Trang 10/02/1993 D20PSU_QNHCó chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171326154 Hoàng Thị Huyền Trang 06/05/1993 D20QNH Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171575715 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 02/03/1993 D20PSU_QNHCó chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171575716 Đinh Thị Kiều Trang 06/11/1992 D20VQH4 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171326175 Lê Thị Mỹ Trinh 18/10/1990 D20KKT Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171216362 Bùi Trung Trực 24/11/1992 D20XDD Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171575727 Phạm Minh Trung 25/08/1993 D20VQH4 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171576658 Phạm Phú Tuấn 15/01/1993 D20PSU_QNH3Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171216378 Lưu Minh Tuấn 30/04/1993 D20XDC Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171326188 Nguyễn Thị Ngọc Uyên 01/02/1992 D20KKT4 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171135844 Phạm Thị Phan Uyên 08/07/1993 D20TPM Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171328818 Trần Thị Thanh Vân 15/10/1992 D20KDN4 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171575747 Phùng Thị Hải Vân 12/11/1993 D20QTC1 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171576662 Võ Thế Viễn 02/01/1993 D20PSU_QNHCó chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171216387 Trịnh Quang Vĩnh 17/05/1993 D20XDD Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171326205 Võ Thị Quý Vy 23/04/1993 D20KDN Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171575755 Phạm Thảo Vy 24/11/1993 D20PSU_QNHCó chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171575757 Nguyễn Khánh Lan Vy 24/11/1993 D20QTC1 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171575760 Phan Thị Trai Yên 30/04/1993 D20VQH4 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171576666 Phan Châu Hải Yến 25/01/1993 D20PSU_QNH3Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171576667 Đặng Thị Hoàng Yến 08/01/1993 D20PSU_QNHCó chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

171326125 Phạm Thị Minh Thư 09/10/1993 D20KKT Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013


